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Phương pháp: 

garden /ˈɡɑːdn/ 

awesome /ˈɔːsəm/ 

bathroom /ˈbɑːθruːm/ 

wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ 

small /smɔːl/ 

carpet /ˈkɑːpɪt/ 

Lời giải chi tiết: 

 /ɑː/ /ɔː/ 

garden ✓  

awesome  ✓ 

bathroom ✓  

wardrobe  ✓ 

small  ✓ 

carpet ✓  
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Pronunciation a /ɑː/, /ɔː/ 

Listen and tick (✓). Listen again and repeat. 

(Nghe và đánh dấu. Nghe và lặp lại.) 

 /ɑː/ /ɔː/ 

garden 

awesome 

bathroom 

wardrobe 

small 

carpet 

  

 


